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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

BỘ LAO ĐỘNG -  
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 
Số: 44/2013/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013 

  

THÔNG TƯ 
Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề cho 03 nghề:  
Bán hàng trong siêu thị, Vận hành máy nông nghiệp, Cốt thép - Hàn 

 

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội;  

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2008 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về 
chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao 
đẳng nghề; 

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,  
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy 

định chương trình khung trình độ trung cấp nghề cho 03 nghề: Bán hàng trong 
siêu thị, Vận hành máy nông nghiệp, Cốt thép - Hàn như sau: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình khung trình độ trung 
cấp nghề các nghề: Bán hàng trong siêu thị, Vận hành máy nông nghiệp, Cốt thép - 
Hàn; để áp dụng đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại 
học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ 
sở dạy nghề) công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề trên 
nhưng không bắt buộc áp dụng đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. 

1. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề cho nghề “Bán hàng trong siêu 
thị” (Phụ lục 1). 

2. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề cho nghề “Vận hành máy nông 
nghiệp” (Phụ lục 2). 

3. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề cho nghề “Cốt thép - Hàn” 
(Phụ lục 3). 
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Điều 2. Căn cứ quy định tại Thông tư này, hiệu trưởng các cơ sở dạy nghề có 
đăng ký hoạt động dạy nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này tổ chức 
xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường. 

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Chính trị - Xã 
hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy 
nghề, các cơ sở dạy nghề có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề 
cho 03 nghề được quy định tại Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Ngọc Phi 
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Phụ lục 1 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ CHO NGHỀ  

“BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ” 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 
Tên nghề: Bán hàng trong siêu thị 
Mã nghề: 40340118 
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương; 
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); 
Số lượng mô đun, môn học đào tạo: 31 
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề  
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: 
- Kiến thức: 
+ Xác định được nội dung cơ bản về quy trình và phương thức thực hiện bán 

hàng trong siêu thị; 
+ Trình bày được kiến thức cơ bản về khoa học hàng hóa; 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về giao tiếp, tư vấn và chăm sóc 

khách hàng;  
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quảng cáo, tiếp thị hàng hóa 

trong siêu thị;  
+ Xác định được quy trình cơ bản về trưng bày, bảo quản hàng hóa trong siêu thị; 
+ Xác định được nội dung cơ bản về quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao 

động và phòng, chống cháy, nổ trong siêu thị; 
+ Xác định được nội dung cơ bản về quy trình kiểm kê hàng hóa trong siêu thị; 
+ Nhận biết được các quy trình sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dụng và 

phần mềm quản lý bán hàng trong siêu thị. 
- Kỹ năng: 
+ Giao tiếp, tư vấn, chăm sóc được khách hàng; 
+ Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp trong nghiệp vụ bán hàng; 
+ Thiết kế và tổ chức được chương trình quảng cáo hàng hóa; 
+ Làm được công việc trưng bày hàng hóa trong siêu thị; 
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+ Lựa chọn phương pháp hợp lý để bố trí các gian hàng, các loại hàng hóa theo 
không gian được thiết kế trong siêu thị; 

+ Sử dụng được các biện pháp và quy trình bảo quản hàng hóa trong siêu thị; 
+ Xuất và nhập được hàng chính xác, đúng số lượng, đúng chủng loại; 
+ Xây dựng được trình tự kiểm kê bàn giao ca bán hàng; 
+ Lập và quản lý được chứng từ, báo cáo bán hàng; 
+ Tổ chức thực hiện được quy trình nghiệp vụ bán hàng, quy trình của nghiệp 

vụ thu ngân; 
+ Làm được nội dung công việc của một ca bán hàng; 
+ Làm được công việc vận chuyển hàng hóa trong siêu thị và cho khách hàng; 
+ Làm được công việc vệ sinh an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại 

nơi làm việc; 
+ Sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dụng và phần mềm quản lý bán 

hàng trong siêu thị; 
+ Sử dụng được các công cụ, phần mềm trong bán hàng trực tuyến; 
+ Hướng dẫn được những người có trình độ sơ cấp nghề; 
+ Biết tổ chức làm việc nhóm trong hoạt động bán hàng. 
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng: 
- Chính trị, đạo đức: 
+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam; 

+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định 
hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành 
tiết kiệm chống lãng phí; 

+ Có lòng yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích 
của đất nước; 

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; 
+ Tuân thủ các quy định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong 

công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác; 
+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân 

đối với nhiệm vụ được giao; 
+ Tuân thủ các quy chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc. 
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- Thể chất, quốc phòng: 
+ Rèn luyện để có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
+ Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số 

môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh,… 
+ Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ; 
+ Vận dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của 

người chiến sĩ trong công tác bảo vệ trật tự trị an; 
+ Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. 
3. Cơ hội việc làm: 
Tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề “Bán hàng trong siêu thị”, học sinh sẽ làm 

việc tại:  
- Tổ thị trường; tổ bán hàng; tổ thu ngân; tổ trưng bày hàng hóa, tổ quảng cáo; 

tổ giám sát; tổ thu mua; tổ lễ tân - quan hệ chăm sóc khách hàng; tổ nhập liệu, tổ giao 
nhận; tổ kho... trong các siêu thị, trung tâm thương mại. 

- Mở các cửa hàng tiện lợi; mở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tự chọn do bản thân 
đăng ký hoạt động kinh doanh; 

- Làm việc tại các doanh nghiệp thương mại. 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU 
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu: 
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm 
- Thời gian học tập: 70 tuần 
- Thời gian thực học tối thiểu: 2010 giờ 
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 150 giờ; (trong 

đó thi tốt nghiệp: 80 giờ) 
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ 
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1800 giờ 
+ Thời gian học bắt buộc: 1400 giờ; Thời gian học tự chọn: 400 giờ 
+ Thời gian học lý thuyết: 514 giờ; Thời gian học thực hành: 1286 giờ  
3. Thời gian học văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp 

Trung học cơ sở: 1200 giờ  
 (Danh mục các môn học văn hóa Trung học phổ thông và phân bổ thời gian 

cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo trong Chương trình 


